
2. Điều chỉnh giảng đường học của các lớp học phần sau: 

Mã LHP Học phần 

TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Nhóm 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng 

đường 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng 

đường 

EET3023 20 
Biến đổi năng lượng điện 
hóa 

TS. Trần Mậu Danh 2 1-3 107-GĐ3 TS. Trần Mậu Danh 2 1-3 217-GĐ3 CL 

AGT3019 1 
Các vấn đề hiện đại trong 
nông nghiệp kỹ thuật số 

TS. Phạm Minh Triển 
TS. Phạm Châu Thùy 
TS. Nguyễn Thị Ngọc 
Ánh 

3 1-3 106-GĐ3 

TS. Phạm Minh Triển 
TS. Phạm Châu Thùy 
TS. Nguyễn Thị Ngọc 
Ánh 

3 1-3 206-GĐ3 CL 

INT2210 42 
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 
(học tuần 1-6) 

PGS.TS. Nguyễn Việt 
Hà 

3 10-11 301-G2 
PGS.TS. Nguyễn Việt 
Hà 

3 10-11 101-G2 CL 

INT2210 42 
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 
(học tuần 1-6) 

PGS.TS. Nguyễn Việt 
Hà 

6 10-11 3-G3 
PGS.TS. Nguyễn Việt 
Hà 

6 10-11 101-G2 CL 

PHI1002 23 Chủ nghĩa xã hội khoa học Trường ĐH KHXHNV 3 1-2 101-G2 Trường ĐH KHXHNV 3 1-2 308-G2 CL 
PHI1002 24 Chủ nghĩa xã hội khoa học Trường ĐH KHXHNV 3 3-4 101-G2 Trường ĐH KHXHNV 3 3-4 308-G2 CL 
EMA2036 
20 

Cơ học kỹ thuật 1 TS. Bùi Hồng Sơn 2 1-2 313-GĐ2 TS. Bùi Hồng Sơn 2 1-2 205-GĐ3 CL 

EMA2036 
40 

Cơ học kỹ thuật 1 ThS. Đỗ Huy Điệp 3 11-12 215-GĐ3 ThS. Đỗ Huy Điệp 3 11-12 214-GĐ3 2 

EMA2036 
41 

Cơ học kỹ thuật 1 ThS. Đỗ Huy Điệp 2 9-10 216-GĐ3 ThS. Đỗ Huy Điệp 2 9-10 214-GĐ3 1 

EMA2036 
41 

Cơ học kỹ thuật 1 ThS. Đỗ Huy Điệp 2 11-12 216-GĐ3 ThS. Đỗ Huy Điệp 2 11-12 214-GĐ3 3 

EMA2004 
10 

Cơ học môi trường liên tục KS. Phạm Đình Nguyện 3 9-10 105-GĐ3 
KS. Phạm Đình 
Nguyện 

3 9-10 215-GĐ3 1 

CTE2017 10 
Cơ học trong kỹ thuật xây 
dựng 

TS. Phan Hải Đăng 3 11-12 105-GĐ3 TS. Phan Hải Đăng 3 11-12 215-GĐ3 1 

EMA2033 
40 

Cơ sở thiết kế máy TS. Trần Thanh Tùng 6 3-4 217-GĐ3 TS. Trần Thanh Tùng 6 3-4 216-GĐ3 2 

AGT3023 1 
Công nghệ nhân giống cây 
trồng và vật nuôi (LT) 

TS. Nguyễn Lê Khanh 
TS. Nguyễn Khánh Vân 

6 7-8 104-GĐ3 
TS. Nguyễn Lê Khanh 
TS. Nguyễn Khánh 
Vân 

6 7-8 213-GĐ3 CL 

AGT3021 1 
Công nghệ vi sinh nông 
nghiệp (LT) (tuần 1-10) 

TS. Hà Thị Quyến 
TS. Vũ Thị Huyền 

2 4-6 106-GĐ3 
TS. Hà Thị Quyến 
TS. Vũ Thị Huyền 

2 4-6 217-GĐ3 CL 

MAT1093 Đại số TS. Nguyễn Huyền 2 3-4 105-GĐ3 TS. Nguyễn Huyền 2 3-4 215-GĐ3 1 



Mã LHP Học phần 

TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Nhóm 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng 

đường 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng 

đường 

12 Mười Mười 
MAT1093 
12 

Đại số 
TS. Nguyễn Huyền 
Mười 

2 1-2 105-GĐ3 
TS. Nguyễn Huyền 
Mười 

2 1-2 215-GĐ3 2 

EET3024 20 Điện gió TS. Nguyễn Hải Bình 4 9-10 107-GĐ3 TS. Nguyễn Hải Bình 4 9-10 217-GĐ3 CL 
RBE3047 
20 

Giải thuật cho robot thông 
minh (môn tự chọn) 

TS. Trương Xuân Tùng 7 1-3 105-GĐ3 TS. Trương Xuân Tùng 7 1-3 214-GĐ3 CL 

ELT3111 40 
Hệ thống logic mờ (môn tự 
chọn) (học từ tuần 1-6) 

TS. Nguyễn Thị Thanh 
Vân 

3 1-4 214-GĐ3 
TS. Nguyễn Thị Thanh 
Vân 

3 1-4 210-GĐ3 CL 

ELT3111 40 
Hệ thống logic mờ (môn tự 
chọn) (học từ tuần 1-6) 

TS. Nguyễn Thị Thanh 
Vân 

5 1-4 214-GĐ3 
TS. Nguyễn Thị Thanh 
Vân 

5 1-4 208-GĐ3 CL 

INT3405 20 Học máy (môn tự chọn) TS. Tạ Việt Cường 6 10-12 215-GĐ3 TS. Tạ Việt Cường 6 10-12 309-GĐ2 CL 

ELT3244 40 
IoT và ứng dụng (môn tự 
chọn) 

PGS.TS. Nguyễn Nam 
Hoàng 

3 1-3 105-GĐ3 
PGS.TS. Nguyễn Nam 
Hoàng 

3 1-3 106-GĐ3 CL 

INT3105 20 
Kiến trúc phần mềm (môn tự 
chọn) 

TS. Võ Đình Hiếu 5 1-3 301-GĐ2 TS. Võ Đình Hiếu 5 1-3 107-G2 CL 

PEC1008 40 
Kinh tế chính trị Mác – 
Lênin 

TS. Nguyễn Nhật Tân 3 1-2 210-GĐ3 TS. Nguyễn Nhật Tân 3 1-2 216-GĐ3 CL 

PEC1008 46 
Kinh tế chính trị Mác – 
Lênin 

TS. Nguyễn Thị Thu 
Hường 

6 3-4 3-G3 
TS. Nguyễn Thị Thu 
Hường 

6 3-4 304-G2 CL 

UET1002 
20 

Kỹ năng khởi nghiệp TS. Hoàng Thị Hải Yến 4 7-8 304-G2 
TS. Hoàng Thị Hải 
Yến 

4 7-8 103-G2 CL 

UET1002 
21 

Kỹ năng khởi nghiệp TS. Hoàng Thị Hải Yến 4 9-10 304-G2 
TS. Hoàng Thị Hải 
Yến 

4 9-10 103-G2 CL 

ELT2030 41 Kỹ thuật điện 
PGS.TS. Bùi Thanh 
Tùng 

6 7-9 103-G2 
PGS.TS. Bùi Thanh 
Tùng 

6 7-9 101-G2 CL 

AER3025 
10 

Kỹ thuật mô hình và mô 
phỏng thiết bị bay (học từ 
tuần 1-6) 

TS. Dương Việt Dũng 5 1-5 105-GĐ3 TS. Dương Việt Dũng 5 1-5 105-GĐ3 CL 

AER3025 
10 

Kỹ thuật mô hình và mô 
phỏng thiết bị bay (học từ 
tuần 1-6) 

TS. Dương Việt Dũng 6 7-11 105-GĐ3 TS. Dương Việt Dũng 6 7-11 104-GĐ3 CL 

INT3217 20 
Lập trình hệ thống (học tuần 
1-12) 

PGS.TS. Nguyễn Quốc 
Tuấn 

2 10-12 305-GĐ2 
PGS.TS. Nguyễn Quốc 
Tuấn 

2 10-12 207-GĐ3 CL 

INT2044E Lý thuyết thông tin TS. Lê Nguyên Khôi 2 7-9 304-G2 TS. Lê Nguyên Khôi 2 7-9 107-G2 TA 



Mã LHP Học phần 

TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Nhóm 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng 

đường 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng 

đường 

43 
INT2044E 
40 

Lý thuyết thông tin 
PGS.TS. Nguyễn 
Phương Thái 

6 4-6 304-G2 
PGS.TS. Nguyễn 
Phương Thái 

6 4-6 3-G3 TA 

ELT3214E 
40 

Mạng truyền thông máy tính 
2 (môn tự chọn) 

TS. Lâm Sinh Công 5 4-6 217-GĐ3 TS. Lâm Sinh Công 5 4-6 216-GĐ3 TA 

ELT3088 40 
Mems sinh học và các thiết 
bị y sinh (môn tự chọn)  

TS. Phạm Ngọc Thảo 7 1-3 214-GĐ3 TS. Phạm Ngọc Thảo 7 1-3 107-G2 CL 

ELT3211 20 
Mems sinh học và các vi 
thiết bị y sinh (môn tự chọn) 

TS. Phạm Ngọc Thảo 7 4-6 309-GĐ2 TS. Phạm Ngọc Thảo 7 4-6 101-G2 CL 

EET3022 20 Năng lượng sinh học TS. Nguyễn Hồng Nam 4 7-8 107-GĐ3 TS. Nguyễn Hồng Nam 4 7-8 217-GĐ3 CL 
INT2214 20 Nguyên lý hệ điều hành TS. Nguyễn Thị Hậu 4 2-5 107-GĐ3 TS. Nguyễn Thị Hậu 4 2-5 104-GĐ3 CL 
EMA2027 
40 

Nhập môn cơ điện tử TS. Đỗ Trần Thắng 3 5-6 105-GĐ3 TS. Đỗ Trần Thắng 3 5-6 215-GĐ3 1 

AER3006 
10 

Nhập môn Hệ thống thông 
tin địa lý (học từ tuần 1-6) 

TS. Hà Minh Cường 6 3-6 105-GĐ3 TS. Hà Minh Cường 6 3-6 217-GĐ3 CL 

AER3015 
10 

Nhập môn Viễn thám (học 
từ tuần 1-6) 

TS. Hà Minh Cường 5 8-11 106-GĐ3 TS. Hà Minh Cường 5 8-11 213-GĐ3 CL 

INT3514 23 
Pháp luật và đạo đức nghề 
nghiệp trong CNTT 

TS. Nguyễn Thành Luân 4 11-12 304-G2 
TS. Nguyễn Thành 
Luân 

4 11-12 103-G2 CL 

INT3111 20 
Quản lý dự án phần mềm 
(môn tự chọn) 

PGS.TS. Phạm Ngọc 
Hùng 

3 1-3 205-GĐ3 
PGS.TS. Phạm Ngọc 
Hùng 

3 1-3 101-G2 CL 

ELT3110 40 Quang điện tử (môn tự chọn) TS. Phạm Đức Quang 5 7-9 213-GĐ3 TS. Phạm Đức Quang 5 7-9 308-G2 CL 

INT3115 20 
Thiết kế giao diện người 
dùng (môn tự chọn) 

TS. Ngô Thị Duyên 6 2-4 307-GĐ2 TS. Ngô Thị Duyên 6 2-4 308-GĐ2 CL 

EPN2027 20 Tin học vật lý (học tuần 2-7) 
TS. Bùi Đình Tú  
ThS. Nguyễn Đăng Cơ 

2 7-8 105-GĐ3 
TS. Bùi Đình Tú  
ThS. Nguyễn Đăng Cơ 

2 7-8 216-GĐ3 2 

EPN2027 20 Tin học vật lý (học tuần 2-7) 
TS. Bùi Đình Tú  
ThS. Nguyễn Đăng Cơ 

2 9-10 105-GĐ3 
TS. Bùi Đình Tú  
ThS. Nguyễn Đăng Cơ 

2 9-10 216-GĐ3 1 

CTE3051 11 
Tin học xây dựng (học từ 
tuần 1-12) 

ThS. Ngô Đình Đạt 5 1-3 107-G2 ThS. Ngô Đình Đạt 5 1-3 301-GĐ2 CL 

CTE3005 10 Trắc địa (học từ tuần 2-5) ThS. Vũ Minh Anh 5 9-12 107-GĐ3 ThS. Vũ Minh Anh 5 9-12 215-GĐ3 1 
CTE3005 11 Trắc địa (học từ tuần 6-9) ThS. Vũ Minh Anh 5 9-12 107-GĐ3 ThS. Vũ Minh Anh 5 9-12 215-GĐ3 1 

POL1001 44 Tư tưởng Hồ Chí Minh 
TS. Nguyễn Thị Thu 
Hường 

6 7-8 101-G2 
TS. Nguyễn Thị Thu 
Hường 

6 7-8 103-G2 CL 



Mã LHP Học phần 

TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Nhóm 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng 

đường 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng 

đường 

POL1001 45 Tư tưởng Hồ Chí Minh 
TS. Nguyễn Thị Thu 
Hường 

6 9-10 101-G2 
TS. Nguyễn Thị Thu 
Hường 

6 9-10 103-G2 CL 

EPN1096 40 Vật lý đại cương 2 
TS. Nguyễn Thị Minh 
Hồng 
ThS. Vũ Nguyên Thức 

3 3-4 210-GĐ3 
TS. Nguyễn Thị Minh 
Hồng 
ThS. Vũ Nguyên Thức 

3 3-4 105-GĐ3 CL 

EET3032 20 
Xây dựng và đánh giá các 
dự án năng lượng 

TS. Bùi Đình Tú 
ThS. Nguyễn Thanh 
Tùng 

3 1-3 107-GĐ3 
TS. Bùi Đình Tú 
ThS. Nguyễn Thanh 
Tùng 

3 1-3 208-GĐ3 CL 

 


